
 
 

  

 

 

 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

TUẦN 1: BÉ THÍCH NUÔI CON GÌ? 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát trò chuyện về 

con gà, con vịt. 

-TCVĐ: Qụa và gà con 

- Cho cháu xem tranh vẽ, 

xé dán những chú gà con 

và trò chuyện về những 

bức tranh 

-TCVĐ: Về đúng chuồng 

- Trò chuyện thời tiết 

hôm nay và dạo chơi 

vườn trường 

- Trò chơi vận động: Gà 

mẹ tìm con. 

- Quan sát trò chuyện về 

các đặc điểm của nhóm 

gia cầm. 

- Trò chơi vận động: Về 

đúng chuồng 

- Trò chuyện về con bò 

- TCVĐ: Thả khăn 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

-  Bò thấp 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “ Đàn gà con”. 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 

- Ôn nhận biết to – nhỏ 

TẠO HÌNH 

- Tô màu con gà con 

 

- GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

 - Dạy vận động minh 

họa: “ Một con vịt”. 

 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC - Trò chuyện về 

một số con vật nuôi trong 

gia đình 

 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC XÂY DỰNG: 

-  Xây trang trại chăn 

nuôi 

* GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem các tập tranh về 

chủ đề 

 

* GÓC NGHỆ THUẬT:  

- Chơi với nhạc cụ, ca 

hát, nghe hát các bài hát 

theo chủ đề 

 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Cửa hàng bán các loại 

gia súc gia cầm  

 

 

* GÓC HỌC TẬP: 

- Chơi xếp hình từ các 

hình học 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Rèn trẻ tự xúc ăn. 

- Thực hành sách:KPKH: 

Có con vật có hai chân, 

có con vật có bốn chân, 

có con vật không có chân 

- LQCC: Ôn tập chữ cái i 
- Giáo dục trẻ biết chia 

sẻ. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần 

LỚP MẦM 1 

 THỜI GIAN: TỪ 22/12 ĐẾN 26/12/2025 



 
 

 

 

LỚP MẦM 1 
             

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: : TỪ 29/12 ĐẾN 02/01/2026 

TUẦN 2: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG 
     

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Nhặt rác, lá rụng và 

chăm sóc cây. 

- Trò chơi: “Ai tài thế 

nhỉ”. 

- Trò chuyện về ” Con 

Voi” 

-Trò chơi vận động: “Thỏ 

tìm chuồng”. 

- Quan sát sân trường. 

-Trò chơi vận động:  

“Chó sói xấu tính”. 

- Trò chuyện về con sư tử 

- Trò chơi vận động : “Về 

đúng cánh rừng”. 

- Trò chuyện về con Thỏ 

- Trò chơi vận động : “Bịt 

mắt bắt dê”. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

- Bò theo đường dich dắc 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Kể chuyện: “Bác gấu 

đen và hai chú thỏ”. 

LÀM QUEN VỚI TOÁN  

- Ôn cao hơn thấp hơn 

TẠO HÌNH 

-Tô màu con hươu cao cổ 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

 - Nghe hát: “Chú voi con 

ở Bản Đôn”. 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC - “Các con vật sống 

trong Thảo Cầm Viên”. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây dựng vườn bách 

thú 

* GÓC THƯ VIỆN 

- Xem tranh kể về nội 

dung tranh, kết hợp phụ 

huynh sưu tầm sách báo 

cho chủ đề. 

 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Tô màu, xé, dán, vẽ, 

nặn theo chủ đề 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Bé chăm sóc vườn cây 

giống 

* GÓC HỌC TẬP 

Ghép tranh lô tô các con 

vật. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kỹ năng tự phục vụ 

bản thân. 

- Thực hành sách:KPKH: 

Con vật có nhiều màu sắc 

khác nhau 

- Ôn tập nhận biết các 

hình học 

- Giáo dục trẻ biết 

nhường nhịn. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            

LỚP MẦM 1 
              

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 05/01 ĐẾN 09/01/2026 

TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát con cá vàng. 

-Trò chơi vận động: Cò 

bắt ếch. 

- Trò chuyện về Con Mèo 

- Trò chơi vận động: 

“Mèo bắt chuột”. 

- Quan sát bể nuôi cá. 

- Trò chơi dân gian: “Bắt 

chước kiểu bơi của cá”. 

- Trò chuyện về  con gà,  

con vịt 

- Trò chơi vận động: “Gà 

mẹ tìm con”. 

- Quan sát con cua. 

+ Trò chơi dân gian: Lộn 

cầu vồng. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

 - Trườn theo đường 

thẳng 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ “Rong và cá”. 

LÀM QUEN VỚI TOÁN  

- Dài – ngắn 

TẠO HÌNH 

- Cắt dán con cá 

 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

 - Dạy vận động: “Cá 

vàng bơi”. 

 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC – Tìm hiểu động 

vật sống dưới nước 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

 

* GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây hồ cá. 

 

* GÓC THƯ VIỆN:  

-  Tập cho trẻ cách cầm 

sách, lật trang sách, 

hướng dẫn đọc sách. 

* GÓC HỌC TÂP: 

- Ghép tranh liên quan 

đến chủ đề. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát múa những bài hát 

về chủ đề 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 

vườn trường. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Rèn kỹ năng cầm bút. 

- Thực hành sách:KPKH: 

Có con vật sống trên 

cạn,có con vật sống dưới 

nước 

 

- Thực hành sách: LQCC 

Làm quen chữ cái C 

 

- Giáo dục trẻ biết kính 

trọng người lớn. 

-Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

                                       
                                                                                                            

 



 

 

 

LỚP MẦM 1 
             

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC  THỜI GIAN: TỪ 19/01 ĐẾN 23/01/2026 

TUẦN 4: CÔN TRÙNG NÀO BÉ THÍCH 
     

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về con Rết 
- Trò chơi vận động:  “Cá 
sấu lên bờ”. 

- Quan sát con bướm 
- Trò chơi vận động: Về 
đúng môi trường sống. 

- Trò chuyện về  con cá 
sấu. 
- Trò chơi vận động: 
“Gấu và người thợ săn”. 

- Quan sát con chuồn 
chuồn, con cào cào 
- Trò chơi vận động: Trẻ 
và đàn ong. 

- Trò chuyện  về con thằn 
lằn 
- Trò chơi vận động : “Ô 
tô và chim sẻ”. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
-  Đi thay đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh 

LÀM QUEN VĂN HỌC 
- Thơ  “Ong và bướm”. 

LÀM QUEN VỚI TOÁN  
- Dạy trẻ nhận biết sự 
khác biệt rõ nét về số 
lượng của 2 nhóm đồ 
vật. 

TẠO HÌNH 
- Tô màu côn trùng 

 
GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
 - Dạy hát: “Con chim 
non”. 
KHÁM PHÁ KHOA HỌC 
- Vòng đời phát triển của 
bướm 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

 
* GÓC THƯ VIỆN: 
- Xem tranh, kể theo 
nội dung tranh. 

* GÓC PHÂN VAI: 
- Bé làm tổ cho ong mật 

* GÓC HỌC TẬP: 
 - Ghép tranh lô tô một số 
loài côn trùng. 

 
*GÓC NGHỆ THUẬT: 
- Tô màu một số côn 
trùng 

*GÓC THIÊN NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kỹ năng gấp quần 
áo. 

- Giáo dục trẻ biết nhận 
lỗi. 

- LQCC: Ôn tập chữ cái I, 
t, c. 

 
- Trò chơi dân gian:  
“Dung dăng dung dẻ”. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

TUẦN 1: BÉ THÍCH NUÔI CON GÌ? 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát trò chuyện về 
con gà, con vịt. 
-TCVĐ: Qụa và gà con 

- Cho cháu xem tranh vẽ, 
xé dán những chú gà con 
và trò chuyện về những 
bức tranh 
- TCVĐ: Về đúng chuồng 

-Trò chuyện thời tiết hôm 
nay và dạo chơi vườn 
trường 
- Trò chơi vận động: Gà 
mẹ tìm con. 

- Quan sát trò chuyện về 
các đặc điểm của nhóm 
gia cầm. 
- Trò chơi vận động: Về 
đúng chuồng 

- Trò chuyện về con bò 
- TCVĐ: Thả khăn 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

LÀM QUEN VĂN HỌC 
- Thơ: “ Đàn gà con”. 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
-  Bò thấp  

 
GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
 - Dạy vận động minh 
họa: “ Một con vịt”. 
 
KHÁM PHÁ KHOA HỌC 
- Trò chuyện về một số 
con vật nuôi trong gia 
đình  

LÀM QUEN VỚI TOÁN 
- Ôn nhận biết to – nhỏ 

 
TẠO HÌNH 
- Tô màu con gà con 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

 
* GÓC XÂY DỰNG: 
-  Xây trang trại chăn 
nuôi  

 

 

* GÓC THƯ VIỆN: 
- Xem các tập tranh về 
chủ đề  

* GÓC NGHỆ THUẬT:  
- Chơi với nhạc cụ, ca 
hát, nghe hát các bài hát 
theo chủ đề. 

* GÓC PHÂN VAI: 
- Cửa hàng bán các loại 
gia súc gia cầm 

* GÓC HỌC TẬP: 
- Chơi xếp hình từ các 
hình học 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Rèn trẻ tự xúc ăn. 

- Thực hành sách:KPKH: 
Có con vật có hai chân, 
có con vật có bốn chân, 
có con vật không có chân 

 
- LQCC: Ôn tập chữ cái i 

- Giáo dục trẻ biết chia 
sẻ. 

- Sinh hoạt văn nghệ 
cuối tuân 

THỜI GIAN: TỪ 22/12 ĐẾN 26/12/2025 

LỚP MẦM 2 

 



 
 

 

 
 

LỚP MẦM 2 
             

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 29/12 ĐẾN 02/01/2026 

TUẦN 2: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Nhặt rác, lá rụng và 
chăm sóc cây. 
- Trò chơi: “Ai tài thế nhỉ”. 

- Trò chuyện về ” Con 
Voi” 
-Trò chơi vận động: “Thỏ 
tìm chuồng”. 

- Quan sát sân trường. 
-Trò chơi vận động:  
“Chó sói xấu tính”. 

- Trò chuyện về con sư 
tử 
- Trò chơi vận động : “Về 
đúng cánh rừng”. 

- Trò chuyện về con Thỏ 
- Trò chơi vận động : “Bịt 
mắt bắt dê”. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

LÀM QUEN VĂN HỌC 
- Kể chuyện: “Bác gấu 
đen và hai chú thỏ”. 

 
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
- Bò theo đường dích 
dắc 

 

 
GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
 - Nghe hát: “Chú voi con 
ở Bản Đôn”. 
KHÁM PHÁ KHOA HỌC 
 - “Các con vật sống 
trong Thảo Cầm Viên”. 

LÀM QUEN VỚI TOÁN  
- Ôn cao hơn thấp hơn 

TẠO HÌNH 
-Tô màu con hươu cao 
cổ 

HOẠT ĐỘNG GÓC 
* GÓC XÂY DỰNG: 
- Xây dựng vườn bách 
thú 

* GÓC THƯ VIỆN 
- Xem tranh kể về nội 
dung tranh, kết hợp 
phụ huynh sưu tầm 
sách báo cho chủ đề. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 
- Tô màu, xé, dán, vẽ, 
nặn theo chủ đề 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 
- Bé chăm sóc vườn cây 
giống 

 
* GÓC HỌC TẬP 
Ghép tranh lô tô các con 
vật.. 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kỹ năng tự phục vụ 
bản thân. 

 
- Thực hành sách:KPKH: 
Con vật có nhiều màu 
sắc khác nhau 

 

 
- Ôn tập nhận biết các 
hình học  

 

- Giáo dục trẻ biết 
nhường nhịn. 

- Sinh hoạt văn nghệ 
cuối tuần 

 

                                                                                                            

 



 
 

 

 

 

LỚP MẦM 2 
             

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 05/01 ĐẾN 09/01/2026 

TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát con cá vàng. 

-Trò chơi vận động: Cò 

bắt ếch. 

- Trò chuyện về Con Mèo 

- Trò chơi vận động: 

“Mèo bắt chuột”. 

- Quan sát bể nuôi cá. 

- Trò chơi dân gian: “Bắt 

chước kiểu bơi của cá”. 

- Trò chuyện về  con gà,  

con vịt 

- Trò chơi vận động: “Gà 

mẹ tìm con”. 

- Quan sát con cua. 

+ Trò chơi dân gian: Lộn 

cầu vồng. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ “Rong và cá”. 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

 - Trườn theo đường 

thẳng 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

 - Dạy vận động: “ Cá 

vàng bơi”. 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC – Tìm hiểu động 

vật sống dưới nước 

LÀM QUEN VỚI TOÁN  

- Dài – ngắn 

TẠO HÌNH 

- Cắt dán con cá 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây hồ cá. 

 

 

* GÓC THƯ VIỆN:  

-  Tập cho trẻ cách cầm 

sách, lật trang sách, 

hướng dẫn đọc sách. 

 

 

 * GÓC HỌC TÂP: 

- Ghép tranh liên quan 

đến chủ đề. 

 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát múa những bài hát 

về chủ đề  

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 

vườn trường. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Rèn kỹ năng cầm bút. 

- Thực hành sách:KPKH: 

Có con vật sống trên 

cạn,có con vật sống dưới 

nước 

- Thực hành sách: LQCC 

Làm quen chữ cái C 

- Giáo dục trẻ biết kính 

trọng người lớn. 

-Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 
                                                                          

 
 



 

 

 

LỚP MẦM 2 
 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 12/01 ĐẾN 16/01/2026 

TUẦN 4: ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH BÉ 
             

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về con Rết 

- Trò chơi vận động:  “Cá 

sấu lên bờ”. 

 

- Quan sát con bướm 

- Trò chơi vận động: Về 

đúng môi trường sống. 

- Trò chuyện về  con cá 

sấu. 

- Trò chơi vận động: 

“Gấu và người thợ săn”. 

- Quan sát con chuồn 

chuồn, con cào cào 

- Trò chơi vận động: Trẻ 

và đàn ong. 

- Trò chuyện  về con thằn 

lằn 

- Trò chơi vận động : “Ô 

tô và chim sẻ”. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ  “Ong và bướm”. 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

-  Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 

 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

 - Dạy hát: “Con chim 

non”. 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC - Vòng đời phát 

triển của bướm 

LÀM QUEN VỚI TOÁN  

- Dạy trẻ nhận biết sự 

khác biệt rõ nét về số 

lượng của 2 nhóm đồ vật. 

TẠO HÌNH 

- Tô màu côn trùng 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh, kể theo nội 

dung tranh. 

 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Bé làm tổ cho ong mật 

* GÓC HỌC TẬP: 

 - Ghép tranh lô tô một số 

loài côn trùng. 

 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Tô màu một số côn 

trùng  

* GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 

vườn trường. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kỹ năng gấp quần 

áo. 

- Giáo dục trẻ biết nhận 

lỗi. 

- LQCC: Ôn tập chữ cái 

I, t, c 

- Trò chơi dân gian:  

“Dung dăng dung dẻ”. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

TUẦN 1: BÉ THÍCH NUÔI CON GÌ? 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát trò chuyện về 

con gà, con vịt. 

-TCVĐ: Qụa và gà con 

-Cho cháu xem tranh vẽ, 

xé dán những chú gà con 

và trò chuyện về những 

bức tranh 

-TCVĐ: Về đúng chuồng 

-Trò chuyện thời tiết hôm 

nay và dạo chơi vườn 

trường 

- Trò chơi vận động: Gà 

mẹ tìm con. 

- Quan sát trò chuyện về 

các đặc điểm của nhóm 

gia cầm. 

- Trò chơi vận động: Về 

đúng chuồng 

- Trò chuyện về con bò 

- TCVĐ: Thả khăn 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

 - Dạy vận động minh 

họa: “ Một con vịt”. 

 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC - Trò chuyện về 

một số con vật nuôi trong 

gia đình 

TẠO HÌNH 

- Tô màu con gà con 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

-  Bò thấp 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “ Đàn gà con”. 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 

- Ôn nhận biết to – nhỏ”. 

HOT ĐỘNG GÓC 

* GÓC XÂY DỰNG: 

-  Xây trang trại chăn 

nuôi  

 

* GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem các tập tranh về 

chủ đề 

* GÓC NGHỆ THUẬT:  

- Chơi với nhạc cụ, ca 

hát, nghe hát các bài hát 

theo chủ đề 

 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Cửa hàng bán các loại 

gia súc gia cầm  

 

* GÓC HỌC TẬP: 

- Chơi xếp hình từ các 

hình học 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Rèn trẻ tự xúc ăn. 

- Thực hành sách:KPKH: 

Có con vật có hai chân, 

có con vật có bốn chân, 

có con vật không có 

chân. 

- LQCC: Ôn tập chữ cái i 
- Giáo dục trẻ biết chia 

sẻ. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần 
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LỚP MẦM 3 
             

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 29/12 ĐẾN 02/01/2026 

TUẦN 2: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG    
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Nhặt rác, lá rụng và 

chăm sóc cây. 

- Trò chơi: “Ai tài thế 

nhỉ”. 

- Trò chuyện về ”Con 

Voi” 

-Trò chơi vận động: “Thỏ 

tìm chuồng”.. 

- Quan sát sân trường. 

-Trò chơi vận động:  

“Chó sói xấu tính”. 

- Trò chuyện về con sư tử 

- Trò chơi vận động : “Về 

đúng cánh rừng”. 

- Trò chuyện về con Thỏ 

- Trò chơi vận động : “Bịt 

mắt bắt dê”. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

 - Nghe hát: “Chú voi con 

ở Bản Đôn”. 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC - “Các con vật sống 

trong Thảo Cầm Viên”. 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

- Bò theo đường dich dắc 

 

TẠO HÌNH 

-Tô màu con hươu cao cổ  

 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Kể chuyện: “Bác gấu 

đen và hai chú thỏ”. 

LÀM QUEN VỚI TOÁN  

- Ôn cao hơn thấp hơn 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây dựng vườn bách 

thú. 

* GÓC THƯ VIỆN 

- Xem tranh kể về nội 

dung tranh, kết hợp phụ 

huynh sưu tầm sách báo 

cho chủ đề. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Tô màu, xé, dán, vẽ, 

nặn theo chủ đề 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Bé chăm sóc vườn cây 

giống 

*GÓC HỌC TẬP 

Ghép tranh lô tô các con 

vật. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kỹ năng tự phục vụ 

bản thân. 

- Thực hành sách:KPKH: 

Con vật có nhiều màu sắc 

khác nhau 

- Ôn tập nhận biết các 

hình học 

- Giáo dục trẻ biết 

nhường nhịn. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                            

 



 

 

 

 

LỚP MẦM 3 
             

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 05/01 ĐẾN 09/01/2026 

TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

-Thí nghiệm: Điều kì 

diệu của nam châm 

+ Trò chơi vận động: Thi 

xem ai nhanh 

- Trò chuyện về công 

việc của bác thợ mộc. 

+ Trò chơi vận động: 

Chuyền bóng. 

- Quan sát công việc của 

chú thợ xây. 

+ Trò chơi dân gian: Về 

đúng nhà. 

- Quan sát công việc của 

chú thợ hồ. 

+ Trò chơi vận động: 

Ném bóng vào rổ. 

- Quan sát đồ chơi trên 

sân trường. 

+ Trò chơi vận động: Tạo 

dáng. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

TẠO HÌNH 

-Hoạt động 1: Xé dán 

bông hoa trang trí cửa sổ 

(Trang 10)  

LÀM QUEN VỚI TOÁN 

- Hoạt động 2: Số lượng 

5 (Trang 14) 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

Tìm hiểu về nghề thợ 

xây, thợ mộc. 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

Dạy hát: “Mẹ yêu nhé”. 

 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

Ném xa – bật xa – chạy 

nhanh 12m 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

Thơ: “Em yêu nhà em”. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Làm bàn ghế, hoa, cây 

xanh, tô màu, vẽ nặn làm 

đồ dùng gia đình, làm các 

album về các kiểu nhà, 

làm các loại rau, hát múa 

các bài hát trong chủ đề. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây nhà của bé, xếp 

đường đi, tổ chức lễ tân 

gia. 

* GÓC PHÂN VAI: 

Gia đình nấu ăn, đi mua 

sắm đồ dùng trong gia 

đình, đi tham quan du 

lịch. Tổ chức họp mặt 

cuối tuần. 

* GÓC HỌC TẬP: 

Lô tô gia đình của bé, 

xếp thứ tự chiều cao các 

thành viên trong gia đình 

của bé. Xem tranh ảnh về 

họ hàng trong gia đình 

bé. Đóng kịch truyện 

“Nhổ củ cải” 

* GÓC THIÊN NHIÊN: 

Tưới cây cây, gieo hạt, 

quan sát hạt nảy mầm. 

Chơi với cát sỏi 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Thực hành sách: KPKH: 

Trong quả cũng có nước 

(Trang 16)  

-Trò chơi vận động: 

chuyền bóng qua chân. 

-Thực hành sách: LQCC 

Làm quen chữ cái ê 

(Trang 9) 

-Rèn kỹ năng rửa tay cho 

trẻ. 

-Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 
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CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 12/01 ĐẾN 16/01/2026 

TUẦN 4: CÔN TRÙNG NÀO BÉ THÍCH? 

 

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về con Rết 

- Trò chơi vận động:  “Cá 

sấu lên bờ”. 

- Quan sát con bướm 

- Trò chơi vận động: Về 

đúng môi trường sống. 

 

- Trò chuyện về  con cá 

sấu. 

- Trò chơi vận động: 

“Gấu và người thợ săn”. 

 

- Quan sát con chuồn 

chuồn, con cào cào 

- Trò chơi vận động: Trẻ 

và đàn ong. 

- Trò chuyện  về con thằn 

lằn 

- Trò chơi vận động : “Ô 

tô và chim sẻ”. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

 - Dạy hát: “Con chim 

non”. 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC - Vòng đời phát 

triển của bướm 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

-  Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 

TẠO HÌNH 

- Tô màu côn trùng 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ  “Ong và bướm”. 

LÀM QUEN VỚI TOÁN  

- Dạy trẻ nhận biết sự 

khác biệt rõ nét về số 

lượng của 2 nhóm đồ vật. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

 

* GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh, kể theo nội 

dung tranh. 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Bé làm tổ cho ong mật 

 

* GÓC HỌC TẬP: 

 - Ghép tranh lô tô một số 

loài côn trùng. 

 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Tô màu một số côn 

trùng  

 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 

vườn trường. 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn kỹ năng gấp quần 

áo. 

- Giáo dục trẻ biết nhận 

lỗi. 

- LQCC: Ôn tập chữ cái 

I, t, c. 

- Trò chơi dân gian: “ 

Dung dăng dung dẻ”. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 


